Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Hàng hóa mới 100%
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực
	Có chứng chỉ còn hiệu lực
	Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực

	3
	Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b
	Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b
	Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b

	II
	Tên Mặt Hàng
	Yêu cầu kỹ Thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đạt
	Không đạt

	I
	Đĩa đệm lưng/ Đốt sống lưng/ miếng ghép đĩa đệm lưng
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đĩa đệm lưng nhân tạo 
	- Cấu tạo gồm: 2 đĩa ở đầu trên và dưới bằng titanium, phần lõi ở giữa bằng silicone.
- Phần ngoài của mỗi đĩa có bọc lớp kích thích liên kết xương, có chốt để tạo liên kết với xương.
- Chiều dày của đĩa từ ≤ 10mm đến ≥ 12 mm.
- Góc nghiêng từ ≤ 7độ đến ≥ 10 độ, gồm tối thiểu 3 loại. 
- Có khả năng uốn cong về phía bên, có thể dịch chuyển và xoay theo trục ngang. 
- Khả năng chịu lực nén theo trục ngang ≥ 2300 N/1 mm. Co giãn và tự đàn hồi.
	Cái
	7
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	2
	Đốt sống nhân tạo cột sống lưng ngực điều chỉnh được độ cao 
	- Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium
- Thân đốt sống điều chỉnh được độ cao bằng cách xoắn ốc.
- Gồm tối thiểu các loại: điều chỉnh chiều dài từ ≤ 17mm đến ≥ 23mm, điều chỉnh chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 30mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 27mm đến ≥ 38mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 32mm đến ≥ 54mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 75mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 68mm đến ≥ 120mm
- Đường kính 20mm (sai số ± ≤ 5%).
- Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval,  góc thay đổi được từ 0° đến ≥ 20°
	Cái
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	3
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại I]
	- Chất liệu PEEK
- Loại thẳng, trên thân có răng.
- Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang
- Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 30mm, gồm tối thiểu 3 loại
- Chiều rộng từ ≤ 9mm đến ≥ 11mm, gồm tối thiểu 3 loại
- Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 16mm
- Góc ưỡn từ 0 độ đến ≥ 8 độ. 
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.45cc đến ≥ 2cc
	Cái
	4000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	4
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại II]
	- Chất liệu PEEK. 
-  Loại thẳng, trên thân có răng
- Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang
- Chiều dài 28mm (sai số ± ≤ 5%).
- Chiều rộng 11mm (sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao ≤ 8mm đến ≥ 14mm, gồm tối thiểu 7 loại
- Góc ưỡn 6 độ. 
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.8cc đến ≥ 1.3cc
	Cái
	6800
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	5
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại III]
	- Chất liệu PEEK.
- Loại thẳng. Hình viên đạn, có răng 2 bên để chống trượt. 
- Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang. 
- Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 26mm.
- Chiều rộng 10mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao từ ≤ 6mm đến ≥ 16mm.
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.35cc đến ≥ 1.9cc
- Đóng gói tiệt trùng sẵn
	Cái
	6800
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	6
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại IV]
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Loại thẳng, thân có dạng mắt lưới.
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 30mm.
- Chiều rộng 10mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm.
- Góc ưỡn từ 0 đến ≥ 6 độ.
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.24cc đến ≥ 0.68cc
- Đóng gói tiệt trùng sẵn.
	Cái
	4000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	7
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại V]
	- Chất liệu PEEK 
- Loại cong.
- Có tối thiểu 2 điểm cản quang.
- Chiều dài 28mm (Sai số ± ≤ 5%)
- Chiều rộng 11mm (Sai số ± ≤ 5%)
- Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm
- Góc ưỡn trong khoảng từ 3 độ - 5 độ
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.58cc đến ≥ 1.0cc
	Cái
	750
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	8
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VI]
	- Chất liệu PEEK. 
- Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang
- Chiều dài trong khoảng từ 22mm đến 27mm
- Chiều rộng trong khoảng từ 9mm đến 13mm.  
- Chiều cao trong khoảng từ 4mm đến 14mm.
- Có khoang ghép xương
	Cái
	750
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	9
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VII]
	- Sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn.
- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Loại thẳng, thân có dạng mắt lưới.
- Chiều dài từ ≤ 27mm đến ≥ 30mm.
- Chiều rộng 12mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao từ ≤ 10mm đến ≥ 16mm, gồm tối thiểu 7 loại.
- Góc ưỡn từ từ ≤ 12 độ đến ≥ 18 độ, gồm tối thiểu 3 loại.
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.6cc đến ≥ 1.3cc
- Đóng gói tiệt trùng sẵn.
	Cái
	2000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	10
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIII]
	- Chất liệu PEEK.
- Loại cong. Hình viên đạn, có răng 2 bên để chống trượt. 
- Có tối thiểu 4 điểm đánh dấu cản quang. 
- Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 60mm.
- Chiều rộng từ ≤ 18mm đến  ≥ 22mm
- Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm.
- Độ ưỡn: 6 độ (sai số ±≤ 5%)   và 12 độ (sai số ± ≤ 5%)
- Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 1.6cc đến ≥ 5.4cc
- Đóng gói tiệt trùng sẵn
	Cái
	800
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	11
	Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIV]
	- Chất liệu PEEK OPTIMA.
- Loại thẳng.
- Có tối thiểu 6 điểm cản quang.
- Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 55mm
- Chiều rộng 18mm(sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm.
- Độ ưỡn từ 0 đến ≥ 10 độ.
	Cái
	500
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	 
	Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp
	 
	Bộ
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	12
	Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều rộng từ ≤ 32mm đến ≥ 40mm
- Chiều cao từ ≤ 10mm và ≥ 18mm.
- Chiều sâu gồm tối thiểu các loại 26mm (sai số ± ≤ 5%), 30mm(sai số ± ≤ 5%).
- Góc ưỡn từ ≤ 6 độ đến ≥ 18 độ
- Có tối thiểu 2 khoang ghép xương.
	Miếng
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	13
	Nẹp cột sống lưng lối trước
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều cao từ ≤ 10mm đến ≥ 18mm.
- Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I STT 12.
	Cái
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	14
	Vít cột sống lưng
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 35mm.
- Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I STT 12.
	Cái
	150
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	 
	Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp 
	 
	Bộ
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	15
	Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 55mm.
- Chiều rộng tối thiểu 2 loại 17mm (sai số ± ≤ 5%). và 21mm (sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao từ ≤ 9mm và ≥ 15mm.
- Góc ưỡn từ 0 đến ≥14 độ, tối thiểu 3 góc
- Có tối thiểu 2 khoang ghép xương.
	Miếng
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	16
	Nẹp cột sống lưng lối bên
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 15mm.
- Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II STT 15.
	Cái
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	17
	Vít cột sống lưng
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài ≤ 30mm đến ≥ 50mm.
- Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II STT 15.
	Cái
	150
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	II
	Kim đốt điều trị thoát vị
	 
	 
	 
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	18
	Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại I
	- Bộ bao gồm: 01 kim đốt sóng cao tần, 01 kim dẫn đường:
- Kim đốt sóng cao tần: 
+ Chiều dài làm việc 230mm (Sai số ± ≤ 5%).
+ Chiều dài phần mũi đốt 15mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính phần đầu đốt 2mm (Sai số ± ≤ 5%).
+ Góc uốn của đầu đốt 45 độ (Sai số ± ≤ 5%).
	Cái
	450
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	19
	Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại II
	Đầu đốt có chức năng dẫn đường vào diện khớp, dây bơm thuốc, vừa tích hợp chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần.
- Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 200mm.
- Đường kính từ ≤ 20G đến ≥ 23G, tối thiểu 4 cỡ. 
- Kim có chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác , chế độ kích thích dây thần kinh vận động.
- Kim có tối thiểu các chế độ đốt: Đơn cực, lưỡng cực và đa cực.
	Cái
	450
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	III
	Mũi khoan dùng trong phẫu thuật cột sống
	 
	 
	 
	
	

	20
	Mũi mài xương loại I
	- Đầu mũi mài xương dạng hình cầu.
- Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 140mm
- Đường kính 3mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Tương thích với máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ. (Có xác nhận khả năng tương thích của chủ sở hữu/hãng sản xuất của máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ)
- Cam kết cung cấp dây khoan tương thích với khoan Model: EC300 Hãng/Nước: Medtronic - Mỹ theo yêu cầu của Bệnh viện
	Cái
	1100
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
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	Mũi mài xương loại II
	- Đầu mũi mài hình cầu phủ kim cương hoặc tương đương để tăng độ cứng khi cắt xương
- Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 140mm
- Đường kính 3mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Tương thích với máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ. (Có xác nhận khả năng tương thích của chủ sở hữu/hãng sản xuất của máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ)
- Cam kết cung cấp dây khoan tương thích với khoan Model: EC300 Hãng/Nước: Medtronic - Mỹ theo yêu cầu của Bệnh viện
	Cái
	1100
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
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	Mũi mài xương loại III
	- Đầu mũi mài xương dạng kim cương, đầu tròn,
- Có tối thiểu các loại có tấm bảo vệ và không có tấm bảo vệ. 
- Đường kính tối thiểu các loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). 
- Chiều dài tối thiểu các loại 270mm (Sai số ± ≤ 5%) và 320mm (Sai số ± ≤ 5%).
	Cái
	1500
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	IV
	Vật tư khác
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	Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng 
	- Nẹp mềm đặt vào vị trí liên cung sau để cố định cột sống. 
- Nẹp gồm có 02 phần: Phần lõi làm bằng siliconce và vỏ ngoài bọc Polyester. 
- Có dây chằng để sử dụng trong trường hợp cần tạo hình dây chằng, có khóa bằng titanium trên dây chằng. 
- Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 15mm.
	Cái
	75
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Kết luận
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí

	
	ĐẠT
	Không đạt

	III. 
	Các yêu cầu khác:
	
	

	1
	Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	2
	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.
	Có đầy đủ
	Không có đầy đủ

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	4
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	5
	Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	7
	Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao:
- Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng;
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	8
	Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	Kết luận
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí

	
	ĐẠT
	Không đạt
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